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Mạch kiến thức, kĩ năng 

 

Số câu, 

Số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

TN 

KQ 

TL TN 

KQ 

TL TN 

KQ 

TL TN 

KQ 

TL TN 

KQ 

TL 

1. Buổi đầu dựng nước và 

giữ nước (khoảng từ năm 

700 TCN đến năm 179 

TCN 

Số câu 1        1  

Số điểm 1.0        1.0  

Câu số 1        1  

2. Nước Đại Việt thời Lý 

Trần (từ năm 1009  đến 

năm 1400) 

Số câu 1  1   1   2 1 

Số điểm 1.0  1.0   1.0   2.0 1.0 

Câu số 2  3   4   2,3 4 

3. Nước Âu Lạc, Nước 

Đại Việt thời Lý, Trần, 

cuộc kháng chiến chống 

quân Tống Xâm Lược lần 

thứ 2 

Số câu        1  1 

Số điểm        1.0  1.0 

 

Câu số 

         

5 
  

5 

4. Dãy Hoàng Liên Sơn Số câu 1        1  

Số điểm 1.0        1.0  

Câu số 6        6  

5.Đồng bằng Bắc Bộ Số câu     1    1  

Số điểm     1.0    1.0  

Câu số     7    7  

6.Hoạt động sản xuất của 

người dân ở Đồng bằng 

Bắc Bộ 

Số câu   1      1  

Số điểm   1.0      1.0  

Câu số   8      8  

7. Địa lí địa phương Số câu      1    1 

Số điểm      1.0    1.0 

Câu số      9    9 

8. Tây Nguyên. Số câu      1    1 

Số điểm      1.0    1.0 

Câu số      10    10 

Tổng Số câu 3  2  1 3  1 6 4 

Số điểm 3.0  2.0  1.0 3.0  1.0 6.0 4.0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 

   TRƯỜNG TH QUANG TRUNG 

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 4 

NĂM HỌC 2022– 2023 

Ngày kiểm tra: Thứ ba ngày 03/1/2023 

A. PHẦN LỊCH SỬ  (5 điểm) 

 Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (câu 1; 2): 

Câu 1:(1đ)  Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? (M1) 

                  A. Âu Lạc                         B. Văn Lang            

                  C. Đại Cồ Việt                  D. Đại Việt 

Câu 2: (1đ) Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì? (M1) 

A. Để phòng chống lũ lụt. 

B. Để phòng chống hạn hán. 

C. Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê. 

D. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang. 

Câu 3: (1đ) Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho thích hợp. (M2) 

A  B 

 Xây thành Cổ Loa An Dương Vương 

 Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt  Nhà Trần 

 Chống quân xâm lược Mông - Nguyên. Lý Công Uẩn 

 Dời kinh đô ra Thăng Long  Lý Thường Kiệt 

Câu 4 : (1đ ) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? (M3) 

Câu 5: (1đ ) Trong các nhân vật lịch sử đã học em yêu thích nhân vật nào nhất? Vì sao? (M4) 

B. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm) 

 Câu 6: (1đ) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (M1) 

 Hoàng Liên Sơn là dãy núi: 

A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải. 

B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc. 

C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc. 

D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc. 

Câu 7: (1đ) Hãy điền các từ ngữ: nhất, tam giác, bằng phẳng, biển, hai, phức tạp  vào chỗ 

trống của câu sau cho thích hợp. (M2) 

Đồng bằng bắc bộ có dạng hình………………….. có nhiều sông và hệ thống đê ngăn lũ; 

địa hình khá……………………….. và đang tiếp tục mở rộng ra……………… Đây là đồng 

bằng lớn thứ………………của nước ta. 

Câu 8 :(1đ) Hãy điền vào ô        chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai, khi nói về chợ 

phiên ở đồng bằng Bắc Bộ.  (M2) 

         Chợ phiên là nơi có hoạt động mua, bán tấp nập. 

         Chợ phiên thường rất đông người.          

          Hàng hóa bán ở chợ phần lớn là hàng mang từ nơi khác tới. 

          Chợ phiên ở các địa phương gần nhau có ngày trùng nhau. 



Câu 9:(1đ) Hãy kể số lễ hội tiêu biểu ở Đắk Lắk mà em biết? Em hãy viết từ 3 đến 5 câu kể về 

lễ hội đó? (M3) 

Câu 10: (1đi) Tại sao cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng? (M3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 

   TRƯỜNG TH QUANG TRUNG               

 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 4 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023 

A: PHẦN I: LỊCH SỬ 
 Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: (1 đ) ý B    Câu 2: (1 đ) ý C 

Câu 3: Nối các ý ở cột A với cột B cho thích hợp: 

A  B 

 Xây thành Cổ Loa An Dương Vương 

 Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt  Nhà Trần 

 Chống quân xâm lược Mông - Nguyên. Lý Công Uẩn 

 Dời kinh đô ra Thăng Long  Lý Thường Kiệt 

 

HS nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm 

Câu 4: (1 đ) 

Mùa xuân năm 1010, một lần từ kinh đô Hoa Lư  trở lại thăm quê nhà ở Cổ Pháp ( Bắc 

Ninh). Lí Thái Tổ có ghé qua thành cũ Đại La (nay là Hà Nội) Vua thấy đây là vùng đất ở 

trung tâm đất nước, đất rộng bằng phẳng, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú 

tốt tươi. Càng nghĩ vua càng tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng được cuộc sống ấm 

no thì phải dời đô từ miền núi chật hẹp Hoa Lư về vùng đất đồng bằng rộng lớn, màu mỡ này..     

Câu 5: (1 đ) 

Học sinh viết các nhân vật lịch sử theo ý của mình GV linh động chấm. 

- Trong các nhân vật Lịch sử em thích nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo nhất vì ông đã đánh tan 

quân xâm lược Mông Nguyên bảo vệ chủ quyền của đất nước. Ngoài ra ông còn là một nhà 

văn vĩ đại với tác phẩm nổi tiếng Hịch tướng sĩ. 

Hoặc: Em thích nhân vật Hai Bà Trưng vì là nữ tướng đầu tiên lãnh đạo nhân dân ta đứng lên 

khởi nghĩa đánh đuổi giặc thái thú của Nhà Hán giành độc lập cho dân tộc ta sau hơn 2 thế kỉ 

bị đô hộ.Tấm gương hi sinh anh dũng của Hai Bà Trưng đã cổ vũ to lớn tinh thần yêu nước, ý 

chí đấu tranh của nhân dân ta.. 

B. PHẦN ĐỊA LÍ 

Câu 6: (1 đ) ý B  

Câu 7: (1 đ) Hãy điền các từ ngữ: nhất, tam giác, bằng phẳng, biển, hai, phức tạp vào chỗ 

trống của câu sau cho thích hợp. 

Đồng bằng bắc bộ có dạng hình tam giác, có nhiều sông và hệ thống đê ngăn lũ; địa hình 

khá bằng phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra biển. Đây là đồng bằng lớn thứ hai của nước ta. 

(Điền đúng mỗi từ  ghi được 0,25 điểm) 

Câu 8 : (1đ) Hãy điền vào ô        chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai, khi nói về chợ 

phiên ở đồng bằng Bắc Bộ. 

          Chợ phiên là nơi có hoạt động mua, bán tấp nập.  

          

            Chợ phiên thường rất đông người.                         

        

Đ 

Đ 

 



          Hàng hóa bán ở chợ phần lớn là hàng mang từ nơi khác tới.   

          Chợ phiên ở các địa phương gần nhau có ngày trùng nhau.   

               (Mỗi câu làm đúng  ghi được 0,25 điểm) 

Câu 9: (1 đ)  

- Một số lễ hội tiêu biểu ở Đắk Lắk như: Lễ cúng cơm mới, lễ hội đua voi, lễ hội đâm trâu, lễ 

cúng bến nước…. (0,5 đ) 

Viết 3 đến 5 câu:  ( 0,5 đ) Ví dụ:  

Lễ cúng cơm mới: Theo phong tục của người Ê- đê, sau khi thu hoạch lúa xong, mọi gia đình  

đều làm lễ cúng cơm mới để cầu cho mùa vụ năm tới, thóc, lúa, ngô, khoai đầy kho cuộc sống 

ấm no hơn. 

Lễ hội đua voi: Diễn ra ở Buôn Đôn vào khoảng tháng 3 hàng năm. Voi đã đi vào tâm thức 

của người dân Đắk Lắk cũng như cả dải núi rừng Tây Nguyên nói chung như một biểu tượng 

của sức mạnh đoàn kết cộng đồng của gia đình và buôn làng. Lễ hội đua voi tổ chức nhằm tôn 

vinh sức mạnh dân tộc của loài động vật này…. 

Lễ hội đâm trâu: Diễn ra từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch. Khi lúa đã được đưa vào kho, buôn 

làng đã được trang trí đón xuân, dân làng sẽ mở hội đâm trâu để tiễn biệt năm cũ, đón chào 

năm mới…. 

      (Tùy theo mức độ diễn đạt của HS, GV ghi điểm phù hợp) 

Câu 10: (1 đ) 

- Vì rừng có tác dụng làm trong sạch không khí; tán lá cản và giữ bụi; lá cây tiết ra nhiều loại 

chất kháng khuẩn có tác dụng tiêu diệt vi trùng gây bệnh. Chống xói mòn đất, lũ lụt…. 

- Rừng cho ta nhiều sản vật  nhất là gỗ: có những thứ gỗ quý như cẩm lai, giáng hương, kền 

kền,…Ngoài ra rừng còn  có tre nứa, song mây và các loại cây khác như sa nhân, hà thủ 

ô….Rừng Tây Nguyên là xứ sở của nhiều loài thú quý như voi, bò rừng, tê giác, gấu đen…. 

            (Tùy theo mức độ diễn đạt của HS, GV ghi điểm phù hợp) 

 

                                                                       

Duyệt đề 
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